	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 12/01/2015 đến ngày 16/01/2015
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên loại và trích yếu nội dung của       văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Văn phòng Chính Phủ
	203 /VPCP-KSVX
	10/1/2015
	V/v thủ tục xuất nhập cảnh cho khách du lịch nước ngoài  
	
	

	2. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	101 /LĐTBXH
	12/1/2015
	V/v chuẩn bị Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia bình đẳng giới
	
	

	3. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	02 /2015/TT-BLĐTBXH
	12/1/2015
	Thông tư Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước
	01/3/2015
	

	4. 
	Văn phòng Chính Phủ
	01 /TTDT-HC
	12/1/2015
	V/v hướng dẫn triển khai hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi  
	
	

	5. 
	Bộ Công thương
	01 /2015/TT-BCT
	12/1/2015
	Thông tư quy định thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
	27/2/2015
	

	6. 
	Bộ Tài chính
	21 /QĐ-BTC
	12/1/2015
	về đính chính văn bản thông tư số 188 
	
	

	7. 
	Bộ Nội vụ
	147 /BNV-CTTN
	12/1/2015
	V/v Báo cáo kết quả triển khai hoạt động tình nguyện  
	
	

	8. 
	Bộ Lao động, TB & XH
	122/LĐTBXH-KHTC
	13/1/2015
	V/v xử lý tài sản khi kết thức của dự án HAARP 
	
	

	9. 
	Văn phòng Chính Phủ
	10 /TB-VPCP
	13/1/2015
	Thông báo ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp công tác CCTTHC 
	
	

	10. 
	Chính phủ
	06 /2015/NĐ-CP
	13/1/2015
	V/v ban hành quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí VN 
	01/3/2015
	

	11. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	32 /QĐ-TTg
	13/1/2015
	Quyết định phê duyệt Chương trình đồng bộ phát triển và nâng cấp cụm ngành chuỗi giá trị sản xuất các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh: Điện tử và công nghệ thông tin, dệt may, chế biến lương thực thực phẩm, máy nông nghiệp
	13/1/2015
	

	12. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT
	301 /BNN-TCTL
	13/1/2015
	V/v hoàn thiện chương trình bảo đảm an toàn hồ chứa nước
	
	

	13. 
	Bộ Kế hoạch đầu tư
	162 /CĐ-BKHĐT
	13/1/2015
	V/v rà soát kế hoạch năm 2014
	
	

	14. 
	Bộ Nội vụ
	157 /TB-BNV
	13/1/2015
	Thông báo kết luận của thứ trưởng TRần Anh Tuấn tại buổi làm việc với Đoàn công tác của tỉnh Tuyên Quang  
	
	

	15. 
	Bộ Công thương
	376 /BCT-CNNG
	13/1/2015
	V/v công bố quy hoạch thăm dò khai thác chế biến sử dụng quặng sắt  
	
	

	16. 
	Bộ Giao thông - Vận tải
	373 /BGTVT-TTR
	13/1/2015
	V/v thiết lập bổ sung đường dâu nóng tại các địa phương  
	
	

	17. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	37 /QĐ-TTg
	13/1/2015
	V/v phân bổ nguồn kinh phí của chương trình hỗ trợ chính sách ngành y tế EU  
	
	

	18. 
	Bộ Tư pháp
	98 /BTP-BTTP
	13/1/2015
	V/v góp ý dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính Phủ hỗ trợ tổ chức hoạt động của Đoàn luật sư 
	
	

	19. 
	Văn phòng Chính Phủ
	98 /VPCP-TH
	13/1/2015
	V/v kiểm điểm công tác điều hành triển khai V/v trọng tâm  
	
	

	20. 
	Văn phòng quốc hội
	83 /VPQH-GS
	13/1/2015
	V/v Báo cáo Đoàn giám sát của UBTVQH thực hiện chính sách pháp luật  
	
	

	21. 
	Bộ Công thương
	378 /BCT-CNNG
	13/1/2015
	V/v Báo cáo tình hình thực hiện xuất khẩu khoáng sản  
	
	

	22. 
	Bộ Tài chính
	495 /BTC-TCDN
	14/1/2015
	V/v đề nghị góp ý dự thảo 02 Thông tư hướng dẫn một số vấn đề hoạt động công ty nông , lâm nghiệp 
	
	

	23. 
	Bộ Tài chính
	475 /BTC-NSNN
	14/1/2015
	V/v kinh phí mua thẻ BHYT cho người nghèo  
	
	

	24. 
	Bộ Tài chính
	424 /BTC-TCDN
	14/1/2015
	V/v hướng dẫn điều chuyển khoản chênh lệch của các Công ty con 100% vốn nhà nước  
	
	

	25. 
	Bộ Tài chính
	421 /BTC-TCDN
	14/1/2015
	V/v Báo cáo tình hình tái cơ cấu sắp xếp cổ phần hoá năm 2014 
	
	

	26. 
	Bộ Nội vụ
	15 /QĐ-BNV
	14/1/2015
	Quyết định V/v ban hành kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC 
	
	

	27. 
	Bộ Tư pháp
	78 /QĐ-BTP
	14/1/2015
	Quyết định V/v xếp hạng cơ quan thi hành án dân sự 
	
	

	28. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	69 /TTg-QHQT
	14/1/2015
	V/v tiếp nhận sử dụng trang thiết bị y tế khoản viện trợ  
	
	

	29. 
	Bộ Tài chính
	504 /BTC-NSNN
	14/1/2015
	V/v kinh phí thực hiện chuyển xếp lương với GVMN 
	
	

	30. 
	Bộ Tài chính
	498 /BTC-NSNN
	14/1/2015
	V/v bổ sung kinh phí thực hiện quyết định số 85 
	
	

	31. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	90 /BTTTT-CNTT
	14/1/2015
	V/v tổ chức triển khai quyết định của Thủ tướng Chính Phủ  
	
	

	32. 
	Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	88 /QĐ-BVH
	14/1/2015
	Quyết định ban hành Kế hoạch hành động của ngành văn hoá  
	
	

	33. 
	Bộ Tư pháp
	79 /QĐ-BTP
	14/1/2015
	Quyết định V/v xếp hạng Sở Tư Pháp năm 2014 
	
	

	34. 
	Bộ Tài chính
	05 /2015/TT-BTC
	15/1/2015
	Thông tư hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán
	15/3/2015
	

	35. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	03 /QĐ-TTg
	15/1/2015
	V/v thí điểm một số cơ chế tài chính  
	
	

	36. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	01 /2015/TT-BGD
	15/1/2015
	Thông tư ban hành Điều lệ trường CĐ 
	02/3/2015
	

	37. 
	Bộ Tài chính
	535 /CV
	15/1/2015
	về tạm ứng kiinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội năm 2014  
	
	

	38. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	396 /CT
	15/1/2015
	về tăng cường công tác quản lý các cơ sở nuôi động vật hoang dã hung dữ 
	
	

	39. 
	Bộ Nội vụ
	297 /BNV-ĐT
	15/1/2015
	V/v bồi dưỡng cán bộ công chức xã năm 2015 
	
	

	40. 
	Bộ Nội vụ
	286 /BNV-TCBC
	15/1/2015
	V/v lấy ý kiến thao gia vào dự thảo TTLT của Bộ Nội Vụ  
	
	

	41. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	59 /QĐ-TTg
	15/1/2015
	V/v ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật hộ tịch 
	
	

	42. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	58 /QĐ-TTg
	15/1/2015
	Quyết định V/v phê duyệt Đề án tổ chức lại Bưu điện Trung ương  
	
	

	43. 
	Thủ tướng Chính Phủ
	55 /QĐ-TTg
	15/1/2015
	Quyết định V/v ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi bổ sung Luật thi hành án dân sự
	
	

	44. 
	Bộ Nông nghiệp và phát triển NT
	113 /QĐ-BNN
	16/1/2015
	Quyết định V/v ban hành quy định về quản lý phát hành và cấp biển xe  
	
	

	45. 
	Chính phủ
	07 /2015/NĐ-CP
	16/1/2015
	Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh
	05/3/2015
	

	46. 
	Bộ Tư pháp
	02 /2015/TT-BTP
	16/1/2015
	Thông tư Quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư
	05/3/2015
	

	47. 
	Văn phòng Chính Phủ
	362 /VPCP-TCCV
	16/1/2015
	V/v nhân rộng mô hình tăng cường trí thức trẻ 
	
	

	48. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
	199/LĐTBXH-BĐG
	16/1/2015
	V/v hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới  
	
	

	49. 
	Văn phòng Chính Phủ
	158 /QĐ-VPCP
	16/1/2015
	Quyết định V/v bổ sung thành viên Tổ chuyên gia giúp Chủ tịch Uỷ ban quốc gia về công tác phòng chống AIDS 
	
	

	50. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	151 /BTN
	16/1/2015
	V/v tổ chức các hạot động hưởng ứng ngầy đất ngập nước
	
	

	51. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	82 /QĐ-BTNMT
	16/1/2015
	V/v phê duyệt kết quả xác định giá trị tiền sử dụng số liệu thông tin 
	
	

	52. 
	Bộ Nội vụ
	369 /BC-BNV
	16/1/2015
	Báo cáo sơ kết 02 năm triển khai xác định chỉ số CCHC 
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